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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THANH LÍ 2015 
 

 
Stt Tên tài liệu Năm xuất bản Số lượng đề 

nghị thanh 
lý 

1.  Thuyết tam quyền phân lập và bộ máy nhà nước tư sản hiện đại 1991 1 
2.  Chuyên đề về hương ước : Kỷ yếu hội thảo Khoa học về hương ước tổ chức tại Hải Hưng từ 

26 đến 27 tháng 12 năm 1995 1996 9 
3.  Hiệu quả pháp luật những vấn đề lý luận và thực tiễn 1997 32 
4.  Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  1996 16 
5.  Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa . Tập 1 1995 3 
6.  Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa : Tập 2 1995 8 
7.  Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa . Tập 3 1992 9 
8.  Hỏi-đáp về luật quốc tịch Việt Nam năm 1998 2001 4 
9.  Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 1995 25 
10.  Các quy định lễ tân nhà nước : Hệ thống văn bản của Chính phủ 1999 7 
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11.  Chế độ bầu cử của một số nước trên thế giới 1997 30 
12.  Hiến pháp Việt Nam : Năm 1946, 1959, 1980, 1992 và Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Hiến pháp 1992 2002 61 
13.   Lịch sử lập hiến Việt Nam 1997 31 
14.  Mối quan hệ pháp lý giữa cá nhân công dân với Nhà nước 1994 18 
15.  Pháp luật về quyền hội họp, lập hội và tự do tín ngưỡng của công dân 1992 4 
16.  Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : những khía cạnh pháp lý theo Hiến 

pháp và Luật tổ chức Quốc hội năm 1992 1992 14 
17.  Sửa đổi Hiến pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới 1992 3 
18.  Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân 1999 23 
19.  Tổ chức và hoạt động của Chính phủ ở một số nước trên thế giới 1997 9 
20.  Tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   1993 22 
21.  Văn bản hướng dẫn việc bầu cử đại biểu Quốc hội 1997 23 
22.  Các luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Từ năm 1992 đến năm 1999 / 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999 13 
23.  Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Các văn bản pháp luật về tổ chức 

Bộ máy Nhà nước : hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 

1998 30 

24.  Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) và văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999 53 
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25.  Luật quốc tịch Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 2000 37 

26.  Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh / Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999 20 

27.  Các pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
từ năm 1993 đến tháng 6 năm 1999 / Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 1999 17 

28.  Các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 1996 26 
29.  Các văn bản pháp luật về công tác Tư pháp. Tập 4  1996 26 
30.  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy Nhà nước và tổng công ty lớn Nhà 

nước (có ở giá luật hành chính xem nên thế nào) 2005 17 
31.  Các văn bản pháp luật về công tác Tư pháp. Tập 7 1998 47 
32.  Các văn bản pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không 2000 36 
33.  Các văn bản pháp luật về quản lý thị trường, chống buôn lậu, chống tham nhũng 1999 17 
34.  Các văn bản pháp luật về xã, phường, thị trấn 1998 17 
35.  Các văn bản về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước và về xử lý vi phạm 

hành chính / Toà án Nhân dân Tối cao 1996 31 
36.  Chứng cứ trong hoạt động thanh tra : tập bài giảng / Trần Hậu Kiêm chủ biên 1999 25 
37.  Kỹ thuật lập quy / Lưu Kiếm Thanh 1998 42 
38.  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1998 56 
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39.  Luật lệ giao thông đường bộ 1999 37 
40.  Những điều cần biết về hộ tịch và đăng ký hộ tịch : hỏi và đáp / Phạm Thanh Bình 1999 42 
41.  Những quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp phép và thu hồi giấy phép trong quản 

lý đất đai, xây dựng cơ bản và sản xuất kinh doanh / Bộ Tư pháp. Viện Nghiên cứu Khoa 
học Pháp lý 

1996 24 

42.  Những vấn đề cải cách hành chính doanh nghiệp / Đinh Văn Tiến, Lương Minh Việt 1997 29 
43.  Những vấn đề pháp lý cơ bản của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nhà 

nước ở Việt Nam / Phạm Tuấn Khải 1998 112 
44.  Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 1998 57 
45.  Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành / Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 1999 27 
46.  Pháp luật vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 1996 17 
47.  Tìm giải pháp ngăn chặn tệ nạn mua, bán dâm trẻ em / Hoàng Bá Thịnh 1998 15 
48.  Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học : Luật hành chính, Luật tố tụng hành chính, Luật quốc 

tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên, ... [et all.] 1999 375 
49.  Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội : tháng 7, 

tháng 8, tháng 9 năm 1997 / Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 1998 38 
50.  Ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước  1996 16 
51.  Các luật và pháp lệnh trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, thể thao, du lịch, khoa học 

công nghệ và môi trường 2001 7 
52.  Các luật và pháp lệnh về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự - an toàn xã hội và đối ngoại 2002 6 
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53.  Các văn bản pháp luật về công tác Tư pháp. Tập 10 2001 17 
54.  Các văn bản pháp luật về INTERNET: Song ngữ Việt - Anh = Legal documents on internet 

(VietNamese - English) 1998 17 
55.  Các văn bản pháp luật về xuất bản và báo chí = Legal docuents on publication and press : 

Song ngữ Việt Anh 1996 17 
56.  Cải cách nền hành chính Quốc gia ở nước ta 1995 8 
57.  Chế độ nhân sự các nước 1994 15 
58.  Hệ thống các văn bản hiện hành về quản lý du lịch 1997 16 
59.  Hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS / Hà Thị Nga...[et 

al] 1997 8 
60.  Hỏi đáp về luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1993 6 
61.  Hướng dẫn soạn thảo và ký kết 30 loại hợp đồng kinh tế 1995 9 
62.  Kỹ thuật soạn thảo văn bản trong quản lý kinh doanh  1997 40 
63.  Mẫu soạn thảo văn bản dùng cho các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự 

nghiệp, tổ chức kinh tế  1998 4 
64.  Một số quy định của nhà nước về quản lý giá 2002 7 
65.  Một số quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tại 

VNam 2002 10 
66.  Một số văn bản pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt và đường thuỷ nội 

địa 1996 7 
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67.  Một số văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự  1997 17 
68.  Một số vấn đề về soạn thảo văn bản 1997 19 
69.  Công tác hòa giải ở cơ sở 1997 14 
70.  Những quy định mới về pháp luật giao thông đường bộ 1996 17 
71.  Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành (Lao động, an toàn giao thông 

đường sắt, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, thuỷ sản, y tế, an ninh trật tự). Tập 2 1996 31 
72.  Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành. Tập 3 : Lâm nghiệp, bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật, đất đai, khoáng sản, xây dựng, đo lường và chất lượng hàng hoá, bưu 
chính viễn thông và tần số vô tuyến điện 

1997 27 

73.  Pháp luật phổ thông về phòng, chống HIV/AIDS 2001 14 
74.  Pháp luật về quản lý điện, nước, xăng, dầu và gas 2000 7 
75.  Phương pháp soạn thảo văn bản : tập 2  1997 14 
76.  Phương pháp soạn thảo văn bản hành chính  1996 17 
77.  Sáu trăm năm mươi bốn mẫu soạn thảo mới nhất văn bản hành chính, quản lý hợp đồng kinh 

tế, dân sự thường dùng trong kinh doanh 2004 4 
78.  Tám mươi mốt mẫu văn bản, hợp đồng trong quản lý, giao dịch, kinh doanh 2003 4 
79.  Thủ tục, hồ sơ, mẫu đơn : Tranh chấp dân sự, tranh chấp kinh tế, tranh chấp lao động, khiếu 

nại hành chính / LG. Nguyễn Ngọc Điệp 1997 14 
80.  Văn bản pháp luật về hải quan : (1996 - 1997) 1997 17 
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81.  Xây dựng, ban hành, quản lý văn bản và công tác lưu trữ: Các văn bản quy định, hướng dẫn 
chủ yếu của Đảng và Nhà nước / Nghiêm Hồng Kỳ, Nguyễn Quốc Bảo...[et al] 1998 7 

82.  Luật xuất bản và văn bản hướng dẫn thi hành  2000 7 
83.  Luật công an nhân dân  2008 7 
84.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng  2007 6 
85.  Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam : được sửa đổi, bổ sung năm 2008  2008 18 
86.  Tìm hiểu pháp luật tố tụng hành chính   1997 13 
87.  Hỏi - đáp về pháp luật tố tụng hành chính 1996 9 
88.  Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính và hướng dẫn thi hành  1997 54 
89.  Các quy định pháp luật về đặt văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt 

Nam và doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài : Song ngữ Việt - Anh = Regulation on the 
establishment of foreign econmic organization's representative office in Vietnam and  

1995 16 

90.  Các quy định pháp luật về kinh tế ngoài quốc doanh : Các quy định mới nhất 1998 37 
91.  Các quy định pháp luật về kinh tế ngoài quốc doanh: hộ kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp tư 

nhân, công ty, khuyến khích đầu tư trong nước, phá sản doanh nghiệp 1997 27 
92.  Các quy định pháp luật về thương mại và các văn bản có liên quan 1998 35 
93.  Các văn bản pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân và hộ cá 

thể 1996 36 
94.  Các văn bản pháp luật về luật kinh tế 1998 24 
95.  Các văn bản pháp luật về quản lý doanh nghiệp 1997 79 
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96.  Các văn bản pháp luật về xây dựng : hệ thống văn bản pháp luật hiện hành. Quyển A 1999 36 
97.  Các văn bản pháp luật về xây dựng : hệ thống văn bản pháp luật hiện hành. Quyển B 1999 36 
98.  Địa vị pháp lý của các doanh nghiệp tại Việt Nam 1997 34 
99.  Hệ thống chính sách thương mại của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tổng hợp 

các văn bản pháp quy điều tiết các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư hiện 
hành. Tập 1 

1997 18 

100. Hệ thống chính sách thương mại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tổng hợp 
các văn bản pháp quy điều tiết các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư hiện hành 
.Tập 2 

1997 17 

101. Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý kinh tế - Các văn bản hướng dẫn thành lập, đăng ký 
kinh doanh đối với hợp tác xã 1997 35 

102. Hỏi đáp về chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước / [Đinh Tích Linh biên soạn và 
tuyển chọn] 1997 32 

103. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra hợp tác xã / Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 1997 20 
104. Luật doanh nghiệp Nhà nước và hướng dẫn thi hành . Tập 2 1998 17 
105. Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 2000 448 
106. Mô hình luật kinh tế Việt Nam : Các sơ đồ, mô hình, bảng, biểu về nội dung, hình thức của 

luật kinh tế ở Việt Nam / Trần Ngọc Dũng 2002 482 
107. Những văn bản pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao 1998 26 
108. Phát triển và đổi mới quản lý hợp tác xã theo Luật hợp tác xã / Nguyễn văn Bích 1997 44 
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109. Quy định pháp luật về quản lý kinh tế đối với các doanh nghiệp dân doanh 1999 26 
110. Tìm hiểu những quy định liên quan đến thủ tục thành lập, hoạt động của các loại hình kinh 

tế / Võ Thành Vị, ... [et.al.] 1997 43 
111. Từ điển giải thích thuật ngữ luật học : Luật kinh tế, luật môi trường, luật tài chính, luật ngân 

hàng 2000 1300 
112. Luật Thương mại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1997 6 
113. Một trăm câu hỏi và trả lời về chế độ doanh nghiệp hiện đại 1995 46 
114. Biểu thuế và danh mục xuất, nhập khẩu : văn bản mới nhất có hiệu lực thi hành từ 

15/11/1996 1997 39 
115. Các quy định pháp luật về chế độ, chính sách xuất nhập khẩu 1999 40 
116. Các quy định pháp luật về tài chính : Văn bản 1998 - 1999 1999 20 
117. Chế độ mới về quản lý tài chính và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước / Bộ Tài chính 1996 25 
118. Chế độ quản lý tài chính hành chính - sự nghiệp / Bộ Tài chính. Vụ Tài chính - Sự nghiệp 1997 18 
119. Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về kế toán doanh nghiệp 1997 17 
120. Các văn bản pháp luật về thuế 1994 13 
121. Hỏi, đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp 1997 13 
122. Quy định mới về quản lý tài chính và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 1996 26 
123. Ứng dụng pháp luật thuế trong kinh doanh và hạch toán đối với người Việt Nam, người 

nước ngoài 1997 9 
124. Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách Nhà nước 1997 17 
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125. Quy định pháp luật về quản lý tài chính và thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 1999 17 
126. Nghị định của Chính phủ về Quản lý ngoại hối và văn bản hướng dẫn thi hành / Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999 17 
127. Các văn bản hướng dẫn thi hành: Luật ngân sách Nhà nước, Luật ngân hàng Nhà nước, Luật 

các tổ chức tín dụng 1999 25 
128. Từ điển giải thích thuật ngữ luật học : Luật đất đai, luật lao động, tư pháp quốc tế  1999 797 
129. Hệ thống văn bản pháp luật về đất đai, nhà ở và thuế nhà đất 1995 11 
130. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại đô thị 1997 24 
131. Quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở, mua bán kinh doanh nhà ở và một số văn bản mới 

ban hành = Recently Issued documents on howsing and land :Song ngữ Việt - Anh 1994 6 
132. Những quy định pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức nhà nước và 

người lao động 1999 15 
133. Văn bản pháp luật về chính sách xã hội và chính sách đối với người có công / Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Cục Chính sách, Thương binh - Liệt sĩ và người có công 1998 34 
134. Bộ luật lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam : Đã sửa đổi, bổ sung năm 

2002 2002 18 
135. Các quy định về lao động đặc thù - lao động nữ 1997 13 
136. Chế độ pháp luật đối với quyền lợi và trách nhiệm của công nhân viên chức 1995 13 
137. Chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ 

phần 1997 14 
138. Chính sách, chế độ đối với lao động Việt Nam làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp nước 1996 4 
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ngoài tại Việt Nam và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 
139. Hệ thống văn bản pháp quy về bảo hiểm xã hội 1995 18 
140. Hỏi - đáp về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1998 14 
141. Những điều cần biết về các chế độ bảo hiểm xã hội 1997 13 
142. Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động . Tập 2 1996 14 
143. Những vấn đề cần biết về Bộ luật lao động 1996 11 
144. Văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động 1996 8 
145. Các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường 1993 8 
146. Luật Dầu khí và văn bản hướng dẫn thi hành 1999 17 
147. Các văn bản pháp luật về tố tụng: Dân sự - Kinh tế - Lao động - Hành chính và thi hành án 1996 32 
148. Hỏi - đáp về luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Kim Dung 1998 9 
149. Những quy định pháp luật về tố tụng dân sự 1998 38 
150. Pháp luật tố tụng dân sự: kỷ yếu hội thảo khoa học 1998 25 
151. Pháp luật về thi hành án :kỷ yếu hội thảo khoa học  1998 22 
152. Tìm hiểu pháp luật thi hành án dân sự  1999 21 
153. Các quy định pháp luật về tố tụng dân sự 2002 14 
154. Các quy định pháp luật về tố tụng dân sự 2001 1 
155. Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam :  2004 8 
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Trong khuôn khổ dự án Jica 2000 - 2003 (Q6) 
156. Thủ tục, hồ sơ và mẫu đơn tranh chấp di sản thừa kế 1997 24 
157. Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam :  

Trong khuôn khổ dự án Jica 2000 - 2003 (Q5) 2004 8 
158. Thủ tục kiện và thi hành án dân sự 1996 7 
159. Những quy định pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự: hệ thống hoá những quy định pháp 

luật hiện hành mới nhất về dân sự và tố tụng dân sự / Nguyễn Ngọc Điệp sưu tầm và hệ 
thống hoá 

1998 22 

160. Sự phát triển của các chế định cơ bản trong pháp luật dân sự : Hội thảo khoa học / Hervé 
Lecuyer, Christopphe Caron 1998 21 

161. Những nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1997 22 
162. Hỏi đáp về thừa kế trong Bộ luật dân sự Việt Nam  1996 35 
163. Tìm hiểu Bộ luật dân sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Đinh Trung Tụng 

chủ biên ; Biên soạn: Bùi Mai Lan, ... [et al.] 1996 9 
164. Từ điển giải thích thuật ngữ luật học : Luật dân sự; Luật hôn nhân và gia đình; Luật tố tụng 

dân sự / Trường Đại học Luật Hà Nội 1999 458 
165. Số chuyên đề về Bộ luật dân sự 1995 21 
166. Văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự 1998 34 
167. Luật hôn nhân và gia đình và những văn bản có liên quan 1999 49 
168. Luật hôn nhân và gia đình và những văn bản có liên quan 1996 21 
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169. Thủ tục kết hôn - ly hôn, đỡ đầu - nuôi con nuôi với người nước ngoài 1995 21 
170. Mô hình Luật Hôn nhân và gia đình 2001 419 
171. Mô hình luật tố tụng hình sự Việt Nam 2000 10 
172. Mô hình luật tố tụng hình sự Việt Nam 1999 1 
173. Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  2000 17 
174. Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan 2001 18 
175. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 1994 3 
176. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 1995 8 
177. Cảnh sát tư pháp: kỷ yếu hội thảo khoa học  1998 23 
178. Sổ tay Hội thẩm / Bộ Tư pháp ; Nguyễn Tất Viễn chủ biên, Lê Thu Hương, ... [et al.] 1998 84 
179.  Các quy định pháp luật về tố tụng hình sự 1998 45 
180. Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam :  

Ttrong khuôn khổ dự án Jica 2000 - 2003 (q8) 2004 9 
181. Giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự - những vấn đề lý luận và thực tiễn 1997 24 
182. Một số vấn đề chung quanh việc tạm giữ, tạm giam 1997 14 
183. Một trăm linh một câu giải đáp về bắt, giữ, khám xét và kê biên tài sản 1997 54 
184. Tìm hiểu việc áp dụng Luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng dân sự tại Toà án nhân dân 1996 34 
185. Hỏi - đáp về Luật tố tụng hình sự Việt Nam 1998 14 
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186. Những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam 1999 38 
187. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội 1999 68 
188. Các quy định pháp luật về thi hành án 1998 34 
189. Các quy định pháp luật về tố tụng hình sự. - Tái bản có bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1999. 1999 14 
190. Luật lệ trọng tài kinh tế - thương mại các nước và quốc tế = Law and regulations of 

commercial arbitration of nations and international arbitrations (Song ngữ Việt - Anh) :Tập 
1  

1993 14 

191. Luật lệ trọng tài thương mại - kinh tế các nước và quốc tế. Tập 3 = Law and regulations of 
commercial arbitration of nations and international arbitrations : Song ngữ Việt - Anh  1993 6 

192. Luật lệ trọng tài kinh tế - thương mại các nước và quốc tế = Law and regulations of 
commerrial arbitration of nations and international arbitrations: Song ngữ Việt - Anh. Tập 2  1993 11 

193. Kỷ yếu các toạ đàm tổ chức tại Việt Nam :  
Trong khuôn khổ dự án Jica 2000 - 2003 (Q2) 2004 8 

194. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng toà án / Đào Văn Hội 1999 22 
195. Bộ luật hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành 1997 15 
196. Những quy định hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự 1998 16 
197. Bộ luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : 1994 28 
198. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   2000 55 
199. Bộ luật hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành 2001 14 
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200. Bộ luật hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2003 43 
201. Mô hình luật hình sự Việt Nam :Hệ thống các bảng hệ thống và sơ đồ 1998 17 
202. Nguyễn Ngọc Hoà. Mô hình luật hình sự Việt Nam: Hệ thống các bảng hệ thống và sơ đồ 2001 29 
203. Nguyễn Ngọc Hoà. Mô hình luật hình sự Việt Nam : Các bảng hệ thống và sơ đồ 2003 11 
204. Hệ thống các quy định pháp luật về hình sự 1998 34 
205. Chuyên đề về tư pháp hình sự so sánh / Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý ; Dịch: Nguyễn 

Văn Tuấn, ...[et al.] ; Dịch và hiệu đính: Dương Thanh Mai, Cao Xuân Phong 1999 59 
206. Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học: luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự / Trường Đại học 

Luật Hà Nội 1999 413 
207. Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng . Tập 5 / Toà án nhân dân tối cao 1998 26 
208. Tìm hiểu các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân dân / Mai Bộ 1998 17 
209. Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng / Toà án Nhân dân Tối cao. - Hà Nội, 1996. 1996 30 
210. Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng / Toà án Nhân dân Tối cao 1995 58 
211. Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng . Tập 2 / Toà án Nhân dân Tối cao 1992 48 
212. Tệ nạn xã hội : Căn nguyên-biểu hiện-phương thức khắc phục 1996 23 
213. Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng . Tập 1 / Toà án nhân dân tối cao 1990 28 
214. Sổ tay thẩm phán : Lưu hành nội bộ  2006 28 
215. Thư tịch báo chí Việt Nam : sách tham khảo / Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ; Tô 

Huy Rứa chủ biên 1998 10 
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216. Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI / Phạm Minh Hạc 1999 42 
217. Tài liệu tham khảo về đào tạo sau đại học / Bộ Giáo dục và Đào tạo 1999 35 
218. Tài liệu hướng dẫn phương pháp thực hiện luận văn tốt nghiệp và báo cáo thực tập / Nguyễn 

Tấn Phước.  2000 19 
219. Một Số vấn đề công tác tư tưởng và nghiên cứu dư luận xã hội ở Hà Nội / Lưu Minh Trị chủ 

biên ; Nguyễn Tiến Lộc,... [et al. ] 1997 10 
220. Tôn trọng trí thức tôn trọng nhân tài: Kế lớn trăm năm chấn hưng đất nước : sách tham khảo 

/ Chủ biên: Thẩm Vinh Hoa, Ngô Quốc Diệu ; Vương Hân,... [et al.] 1996 15 
221. Góp phần đổi mới và hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội ở nước ta hiện nay 1996 24 
222. Đổi mới hoạt động của Chính phủ - Tinh thần doanh nghiệp đang làm thay đổi khu vực công 

cộng như thế nào 1997 14 
223. Đổi mới chính sách xã hội : Luận cứ và giải pháp 1997 12 
224. Chính sách đối với thanh niên - Lý luận và thực tiễn 1996 14 
225. Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam (1968 - 1973) / Nguyễn Thành Lê 1998 10 
226. Bàn về cải cách toàn diện doanh nghiệp nhà nước : sách tham khảo / Trương Văn Bân chủ 

biên ; Trần Khang dịch 1996 24 
227. Bàn về tiêu dùng của chủ nghĩa xã hội : sách tham khảo / Trần Trí Hoằng ; Lê Quang Lâm 

dịch 1999 10 
228. Bước vào thế kỷ 21: Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1999, 2000 : sách tham khảo / 

Ngân hàng Thế giới ; Dịch: Bùi Trần Chú,... [et al.] 1999 10 
229. Cẩm nang hỏi đáp về thị trường chứng khoán / Đặng Quang Gia 1996 37 
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230. Chế độ kinh tế hợp tác xã - Những vấn đề lý luận và giải pháp thực hiện / Lê Xuân Tùng chủ 
biên ; Lưu Văn Sùng biên soạn 1999 19 

231. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới / Trường Đại 
học Kinh tế Quốc dân. Viện Nghiên cứu kinh tế và phát triển ; Chủ biên:Lê Du Phong, 
Nguyễn Thành Độ 

1999 30 

232. Đổi mới và hoàn thiện chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Thảo 1999 5 
233. Đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt Nam / Nguyễn Đình Hương 1997 18 
234. Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh / Biên soạn: Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương 1995 17 
235. Kinh tế thế giới 1997 tình hình và triển vọng / Trung tâm Khoa học và Nhân văn Quốc 

gia.Viện kinh tế thế giới ; Kim Ngọc Chủ biên 1998 14 
236. Làm thế nào để vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm / Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội 1998 14 
237. Làm thế nào soạn thảo, trình bày, thương lượng một kế hoạch kinh doanh = How to Prepare, 

Present and Negotiate a Business Plan / Patrick Gibbons, Ian MC. Govern ; Dịch: Trần Thu 
Hiền, Nguyễn Thùy Linh 

1996 19 

238. Lựa chọn tối ưu phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp / Đàm Văn 
Nhuệ chủ biên ; Nguyễn Thành Độ 1995 16 

239. Tỷ giá hối đoái - Phương pháp tiếp cận và nghệ thuật điều chỉnh / Viện Khoa học Tài chính ; 
Chủ biên: Nguyễn Công Nghiệp, Lê Hải Mơ ; Nguyễn Thị Hiền,... [et al.] 1996 32 

240. Vấn đề sở hữu ruộng đất trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam / Hoàng 
Việt chủ biên ; Nguyễn Văn Áng,... [et al.] 1999 25 

241. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại 2000 27 
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hoá ở Việt Nam : sách tham khảo / Nguyễn Đình Hương chủ biên 
242. Phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội 1996 24 
243. Thế giới cuối thế kỷ nhìn lại 1997 14 
244. Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp 1997 14 
245. Tiến trình đổi mới quản lý nền kinh tế quốc dân của Việt Nam 1997 14 
246. Những vấn đề cơ bản về kinh tế và đổi mới kinh tế ở Việt Nam : sách tham khảo cho sinh 

viên; nghiên cứu sinh; giáo viên các trường đại học, cao đẳng, giáo dục chuyên nghiệp, trung 
học phổ thông chuyên ban và những nhà nghiên cứu kinh tế 

1996 13 

247. Lãi suất trong nền kinh tế thị trường : phương pháp luận và thực hành 1997 14 
248. Tìm hiểu để hợp tác và kinh doanh với Mỹ 1997 14 
249. Một số vấn đề cơ bản về kinh tế bảo hiểm 1997 14 
250. Thuật lập doanh nghiệp 1997 14 
251. Tình hình thế giới 1996  1997 14 
252. Quản lý dự án đầu tư 1996 14 
253. Tư liệu kinh tế các nước thành viên Asean  1998 16 
254. Quản trị doanh nghiệp 1996 19 
255. Quản lý môi trường 1999 4 
256. Báo cáo về tình hình phát triển thế giới - Tri thức cho phát triển 1998 4 
257. Thuật ngữ thông dụng về chứng khoán và thị trường chứng khoán 1998 4 
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258. Thành lập và quản lý các tập đoàn kinh doanh ở Việt Nam 1996 4 
259. Hoa Kỳ cam kết và mở rộng = Engagement and Enlargerment Strategy 1997 14 
260. Những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế thị trường với việc tăng cường quản lý đất nước 

bằng pháp luật / Nguyễn Thị Hiền chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Đợi, 
Nguyễn Thị Mai Lan 

1999 14 

261. Tư duy khoa học trong giai đoạn cách mạng khoa học - Công nghệ / Lê Hữu Nghĩa, Phạm 
Duy Hải 1998 20 

262. Phạm trù "quy luật" trong lịch sử triết học phương Tây / Phạm Văn Đức 1997 25 
263. Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học  1998 8 
264. Hỏi - đáp về triết học 1995 9 
265. Hướng dẫn ôn thi môn triết học Mác - Lê Nin 1998 11 
266. Luật hàng không dân dụng Việt Nam và các Công ước có liên quan = Law on civil aviation 

of VietNam and converning … 1992 7 
267. Các văn bản pháp quy về biển và quản lý biển của Việt Nam  1995 18 
268. Chuyên đề mối quan hệ giữa điều ước của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật 

Việt Nam : Kỷ yếu đề tài cấp bộ năm 1995   1996 7 
269. IMO hỏi và đáp   1997 12 
270. Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư chính và 

Thanh long trong biển Đông   1996 11 
271. Nhập môn lịch sử xã hội học  1997 30 
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272. Từ và nhận diện từ tiếng Việt 1996 20 
273. Xã hội hoá công tác giáo dục - Nhận thức và hành động / Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Khoa học Giáo dục ; 

Bùi Gia Thịnh, Võ Tấn Quang, Nguyễn Thanh Bình 1999 10 
274. Về công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước / Đỗ Mười 1997 20 
275. Dân chủ - Di sản văn hoá Hồ Chí Minh / Nguyễn Khắc Mai 1997 10 
276. Chủ tịch Hồ Chí Minh trí tuệ lớn của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại / Nguyễn Phúc Luân 1999 10 
277. Việt Nam chặng đường tiếp theo của cải cách 1996 34 
278. Tìm hiểu tư tưởng dân chủ của Phan Châu Trinh 1996 26 
279. Bình đẳng dân tộc ở nước ta hiện nay 1996 24 
280. Trật tự thế giới thời kỳ chiến tranh lạnh 1997 14 
281. Mốc thúc đẩy cải cách tiến lên 1997 14 
282. So sánh hành chính các nước ASEAN / Đoàn Trọng Truyến chủ biên ; Bùi Thế Vĩnh, Lê Thị Vân Hạnh, 

Nguyễn Khắc Hùng 1999 40 
283. Chủ nghĩa xã hội cũng có thể áp dụng kinh tế thị trường : Một sáng tạo mới về lý luận / Cung Kim Quốc, 

Trương Đạo Căn, Cố Quang Thanh ; Trần Khang dịch 1996 25 
284. Chiến tranh và chống chiến tranh - Sự sống còn của loài người ở buổi bình minh thế kỷ XXI : sách tham khảo 

/ ALvin, Heidi Toffler 1995 20 
285. Trung Quốc trên bàn cân / Nghê Kiện Trung ; Phạm Đình Cầu dịch 1998 10 
286. Quan hệ quốc tế từ 1945 đến 1995 / Hoàng Văn Hiển, Nguyễn Viết Thảo 1998 9 
287. Chủ quyền kinh tế trong một thế giới đang toàn cầu hoá : sách tham khảo / Hiệu đính: Bùi Thế Giang, 

Nguyễn Văn Thanh ; Dịch: Phạm Văn Chương,... [et al.] 1999 19 
288. Cơ sở khoa học của công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam / Lê Đăng Doanh 1997 10 
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289. Của cải của các dân tộc = The wealth of nations / Adam Smith ; Đỗ Trọng Hợp dịch ; Trần Phú Thuyết hiệu 
đính 1997 5 

290. Khủng hoảng tài chính tiền tệ ở châu Á, nguyên nhân và bài học : sách tham khảo / Bộ Thương mại. Viện 
Nghiên cứu thương mại. Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Kinh tế Thương mại ; Biên soạn: Phạm Quang 
Thao,... [et al.] 

1998 34 

291. Kiểm toán căn bản / Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng Cán bộ Kiểm toán Nhà nước ; Nguyễn Đình Hựu chủ 
biên ; Nguyễn Thị Thu Hà,... [et al.] 1999 29 

292. Kinh tế các nước trong khu vực - Kinh nghiệm và xu hướng phát triển / Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân 
văn Quốc gia. Viện Thông tin Khoa học Xã hội 1996 20 

293. Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp / Đoàn Xuân Tiên chủ biên ; 
Vũ Công Ty, Nguyễn Viết Lợi 1996 30 

294. Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai Ngọc Cường chủ biên ; Trần Bình Trọng,... [et al.] 1996 25 
295. Lịch sử tư tưởng kinh tế. Tập 1, Các nhà sáng lập / Maurice Baslé,... [et al.] 1996 15 
296. Lịch sử tư tưởng kinh tế. Tập 2, Các tác gia đương đại / Alain Gélédan chủ biên ; Maurice Baslé,... [et al.] 1996 15 
297. Lý luận chung về phân phối của chủ nghĩa xã hội : sách tham khảo / Lý Bân ; Dịch: Nguyễn Duy Chiếm, 

Trần Văn Độ, Lê Đức Tính 1999 10 
298. Môi trường sinh thái vấn đề và giải pháp / Phạm Thị Ngọc Trầm 1997 8 
299. Một trăm linh một sơ đồ hướng dẫn hạch toán và hướng dẫn chuyển sổ kế toán / Đặng Văn Thanh chủ biên ; 

Biên soạn: Đặng Thái Hùng,... [et al.] 1996 65 
300. Mỹ - Nhật - Tây Âu - Đặc điểm kinh tế so sánh = USA - Japan - Western Europe Comparative economic 

characteristics / Đỗ Lộc Diệp 1996 20 
301. Phát triển các thành phần kinh tế và các tổ chức kinh doanh ở nước ta hiện nay / Chủ biên: Vũ Đình Bách, 

Ngô Đình Giao ; Đỗ Hoài Nam,... [et al.] 1997 15 
302. Quá trình hình thành những thành phố trung tâm kinh tế quốc tế : sách tham khảo / Thái Lai Hưng chủ biên ; 

Lê Tịnh dịch 1998 18 



22 
 

303. Quản lý hành chính - Lý thuyết và thực hành : sách tham khảo / Michel Amiel, Francis Bonnet, Joseph 
Jacobs ; Phạm Quỳnh Hoa dịch 2000 27 

304. Sự hình thành và phát triển thị trường tài chính của nền kinh tế chuyển đổi Việt Nam / Nguyễn Đình Tài 1999 25 
305. Tâm lý học quản trị kinh doanh / Nguyễn Đình Xuân chủ biên ; Nguyễn Bích, Lê Quang Hào 1996 53 
306. Tám xu hướng phát triển của Châu Á đang làm thay đổi thế giới / John Naisbitt ; Dịch: Đinh Trọng Minh ; 

Vũ Ngọc Diệp 1998 24 
307. Tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và vấn đề xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam / Vũ Thị Ngọc Phùng chủ 

biên ; Nguyễn Thanh Hà,... [et al.] 1999 10 
308. Thanh niên học sinh, sinh viên với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước / Nguyễn Phương Hồng 1997 14 
309. Văn hoá, thể chế và tăng trưởng kinh tế : Nghiên cứu so sánh Hàn Quốc với Thái Lan / Yoshihara Hunio 1996 16 
310. Từ điển kinh tế học hiện đại / David W. Pearce chủ biên 1999 22 
311. Công nghiệp hoá và chiến lược tăng trưởng dựa trên xuất khẩu 1997 34 
312. Lịch sử các học thuyết kinh tế: Nguyễn Văn Trình, … biên soạn (có sửa số lượng đề nghị thạh lý) 1996 27 
313. Những nhận thức kinh tế chính trị trong giai đoạn đổi mới ở Việt Nam 1999 22 
314. Hoạt động tài chính trong nền kinh tế thị trường 1996 26 
315. Chính sách tiền tệ và sự điều tiết vĩ mô của Ngân hàng Trung ương ở các nước tư bản phát triển 1997 23 
316. Tiếp xúc mặt đối mặt trong quản lý 1994 19 
317. Hợp tác đầu tư quốc tế về sản xuất và dịch vụ 1997 14 
318. Chi phí tiền lương của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường 1997 14 
319. Đánh giá giá trị doanh nghiệp : khi chuyển quyền sở hữu, thanh lý, nhượng bán, giải thể, cổ phần hoá / 1996 24 
320. Vài khía cạnh kinh tế Việt Nam : suy nghĩ từ kinh nghiệm của các nền kinh tế mới công nghiệp hoá Đông Á 1996 24 
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321. Các thiết chế tài chính quốc tế và các nước đang phát triển 1997 14 
322. Quản trị kinh doanh - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam 1996 20 
323. Cẩm nang hướng dẫn tìm nghề, tìm việc 1997 14 
324. Quan hệ giữa ngoại thương với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế mở 1997 14 
325. Đổi mới quản lý kinh tế và môi trường sinh thái 1997 14 
326. Công nghiệp hoá hướng ngoại "sự thần kỳ" của các NIE Châu Á 1997 14 
327. Chiến lược con người trong "thần kỳ" kinh tế Nhật Bản 1996 26 
328. Tình hình ruộng đất nông nghiệp và đời sống nông dân dưới triều Nguyễn 1997 14 
329. Đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 1997 12 
330. Sự thần kỳ Đông Á : Tăng trưởng kinh tế và chính sách cộng đồng 1997 14 
331. Đổi mới và thực hiện đồng bộ các chính sách, cơ chế quản lý kinh tế 1997 14 
332. Những điều càn biết về thị trường EU 1997 14 
333. Những điều cần biết về kinh doanh xuất nhập khẩu thương mại quốc tế 1997 12 
334. Kinh tế Trung Quốc bước vào thế kỷ XXI. Tập 1 1998 14 
335. Kinh tế Trung Quốc bước vào thế kỷ XXI. Tập 2 1998 14 
336. Chiến lược đầu tư vào thị trường chứng khoán của Warren Buffett 1998 9 
337. Vai trò quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp 1998 14 
338. Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp 1996 6 
339. Mười vấn đề về kinh tế hiện đại 1993 14 
340. Quản lý theo dự án 1996 19 
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341. Từ câu lạc bộ các nhà giàu trên thế giới đến liên hợp quốc kinh tế và thương mại 1996 16 
342. Chiến lược và chính sách kinh doanh 1996 4 
343. Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp 1995 25 
344. Năm mươi năm kinh tế Ấn Độ 1999 4 
345. Góp phần khảo luận các học thuyết kinh tế 1998 4 
346. Năm 2000 xoá nợ cho các nước nghèo 1999 4 
347. Tiền và hoạt động ngân hàng 1997 4 
348. Nhân sự - Chìa khoá của thành công 1999 13 
349. Phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý 1997 13 
350. Những nội dung cơ bản của triết học Mác-Lênin qua các tác phẩm kinh điển : Phần chủ nghĩa duy vật biện 

chứng / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Thị Hồng Thuý chủ biên,... [et al.] 2001 693 
351. Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin / Bạch Đăng Minh 1997 450 
352. Lịch sử phép biện chứng. Tập 6, Phép biện chứng duy tâm thế kỷ XX / Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. 

Viện Triết học; Đỗ Minh Hợp dịch và hiệu đính 1998 18 
353. Lịch sử phép biện chứng. Tập 2, Phép biện chứng thế kỷ XIV - XVIII / Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. 

Viện Triết học ; Đỗ Minh Hợp dịch và hiệu đính 1998 18 
354. Lịch sử phép biện chứng. Tập 3, Phép biện chứng cổ điển Đức / Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Viện Triết 

học ; Dịch và hiệu đính: Đỗ Minh Hợp 1998 18 
355. Lịch sử phép biện chứng. Tập 1, Phép biện chứng cổ đại / Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Viện Triết học ; 

Đỗ Minh Hợp dịch ; Đặng Hữu Toàn hiệu đính 1998 18 
356. Lịch sử phép biện chứng. Tập 5, Phép biện chứng Mácxít (Giai đoạn V.I.Lênin) 1998 17 
357. Lịch sử phép biện chứng. Tập 4, Phép biện chứng Mácxít (Từ khi xuất hiện chủ nghĩa Mác đến giai đoạn 1998 17 
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LêNin)  
358. Tâm lý học tiêu dùng : sách tham khảo / Mã Nghĩa Hiệp chủ biên ; Trần Khang dịch 1998 14 
359. Quan niệm của Hê Ghen về bản chất của triết học : sách tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu sinh 

triết học / Nguyễn Trọng Chuẩn chủ biên ; Đỗ Minh Hợp biên soạn 1998 14 
360. Ảnh hưởng của nho giáo đối với chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống / Trần Thị Hồng Thuý 2000 170 
361. Phương Đông và phương Tây  1997 24 
362. Triết học cổ điển Đức thế kỷ XVIII-XIX  1996 22 
363. Tâm lý học kinh tế  1997 10 
364. Cơ sở tâm lý học của ê kíp lãnh đạo 1995 26 
365. Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa 1996 14 
366. Lịch sử, hiện trạng và tương lai của chủ nghĩa xã hội 1997 10 
367. Phải chăng lý luận Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội đã lỗi thời 1996 14 
368. Marx - Nhà tư tưởng của cái có thể = Marx - Penseur du possible. Tập 1 1996 5 
369. Marx - Nhà tư tưởng của cái có thể = Marx - Penseur du possible . Tập 2 1996 5 
370. Chủ nghĩa xã hội với tư cách là một chủ nghĩa nhân văn và văn hoá 1996 1 
371. I.Cantơ - Người sáng lập nền triết học cổ điển Đức  1997 10 
372. Sổ tay địa danh Việt Nam 1996 2 
373. Từ điển địa danh lịch sử - văn hoá Việt Nam 1998 4 
374. Từ điển thuật ngữ tin học Anh - Việt = Dictionary of English - VietNamese informatics 1997 14 
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